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Thông tư

Số 6TT-LB ngày 6 tháng 9 năm 1963 của Bộ Lao động và Bộ Nội vụ về việc giải

thích và vướng dẫn thi hành điều lệ tuyển dụng và cho thôi việc đối với công

nhân, viên chức Nhà nước.

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Kính gửi: Các Bô, cơ quan ngang Bộ và cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính

phủ;

Các Ủy ban hành chính khu, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Đồng kinh gửi: các đoàn thể ở Trung ương.

Ngày 13 tháng 3 năm l963, Hội đồng Chính phủ đã ra Nghi định số 24-CP, ban hành

điều lệ tuyển dụng và cho thôi việc đối với công nhân, viên chức Nhà nước, liên Bộ

Lao động - Nội vụ ra Thôn tư này nhằm giải thích và hướng dẫn thi hành.

L MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

Điều lệ tuyển dụng và cho thôi việc đối với công nhân, viên chức Nhà. nước được

ban hành chẳng những đáp ứng nhu cầu cấp thiết của các xí nghiệp, cơ quan Nhà

nước hiện tại, mà còn phù hợp với nguyện vọng chính đáng của người lao động.

Những quy định trong điều lệ là những căn cứ để các xí nghiệp, cơ quan nhà nước

tiến hành việc tuyển dựng và cho thôi việc đối với công nhân, viên chức đồng thời

cũng là những căn cứ để người lao động thực hiện quyền làm việc và thôi việc của

mình ở các xí nghiệp, cơ quan Nhà nước.

Quán triệt và thực hiện tốt điều lệ sẽ có ý nghĩa to lớn về chính tri và kinh tế, sẽ đảm

bảo xây dựng lực lượng công nhãn,viên chức 'vững mạnh cho sự nghiệp công

nghiệp hoa xã hội chủ .nghĩa, làm' cho đội ngũ công nhân, viên chức Nhà nước
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dược quản lý một cách chặt chẽ, lực lượng lao động được phân phối sử dụng hợp

lý, tiết kiệm được nhân lực, đồng thời sẽ làm cho công nhân, viên chức thấy rõ nghĩa

vụ và quyền lợi của mình mà nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần trách nhiệm phấn

khởi thi đua đẩy mạnh sản xuất và công tác, góp phần hoàn thành thắng lợi kế

hoạch Nhà nước.

Tuyển dụng và cho thôi việc đối với công nhân, viên chức Nhà nước là: những vấn.

đề nhân sự phức tạp đòi hỏi các xí nghiệp, cơ quan nhận thức và thi .hành thống

nhất theo những diều quy định trong điều lệ và sự hướng dẫn của liên bộ Lao động -

Nội vụ:

II- TUYỂN DỤNG

A/ Nguyên tắc và hình thức tuyển dụng.

1.Về nguyên tắc tuyển dụng thì điều 1 của điều lệ quy định việc tuyển dụng người

vào các Xí nghiệp, cơ quan Nhà nước phải căn cứ vào:

- Nhu cầu sản xuất và công tác;

- Chỉ tỉêu lao động và chi tiêu biên chế dã được Chính phủ quy định cho xí nghiệp,

cơ quan;

- Xí nghiệp, cơ quan chỉ tuyển dụng người khi được cơ quan chủ quản ở trung ương

hoặc Ủy ban hành chính địa phương cho phép sau khi đã cố gắng điều chỉnh ở trong

ngành hoặc địa phương mà không được,

a) Đó là nhũng nguyên tắc cơ bản và những nguyên tắc đó có quan hệ chặt chẽ với

nhau đòi hỏi các xí nghiệp, cơ quan tuyển người phải chấp hành một cách đầy đủ.

Khi xí nghiệp, cơ quan tuyển thêm người phái xuất phát từ nhu cầu sản xuất vả công

tác, đồng thời phải trên cơ sở đảm bảo chỉ tiêu lao dộng và chỉ tiêu biên chế đã được

quy định. Mặt khác tuy chỉ tiêu lao động và chi tiêu biên chế cho phép bổ sung

người, nhưng do cải tiến kỹ thuật, cải tiến tổ chức và cải tiến lề lối làm việc mà số

công nhân, viên chức hiện có vẫn đảm bảo dược nhu cầu sản xuất và công tác thì

cũng không tuyển thêm người. Hoặc tuy nhu cầu sản xuất và công tác của xí nghiệp

cơ quan cần bổ sung người nhưng trong lúc đó các ngành chủ quản, Ủy ban hành

chính địa phương hoặc Bộ Lao động, Bộ Nội vu có thể diều chỉnh người thừa ở nơi



khác tới .(theo Chỉ thị số 161-CP ngày 12-10-1961 của Thủ tướng Chính phủ), nhất

thiết xí nghiệp, cơ quan không dượt tuyển người mới, mặc dù chỉ tiêu .lao động và

chỉ tiêu biên chế cho phép.

b) Việc tuyển dụng người của các xí nghiệp, cơ quan phải căn cứ vào nhu cầu sản

xuất và công tác, có nghĩa là xí nghiệp, cơ quan phải dựa trên chức năng, nhiệm vụ

và kế hoạch sản xuất, công tác mà Chính phả đã giao để xác đinh cần tuyển công

nhân, vìên chức làm lâu dài hoặc công nhân, viên chức làm tạm thời. Nếu kế hoạch

và tổ chức sản xuất, công tác dã ổn định, công việc có tính chất lâu đài thì tuyển

công nhân. viên chức làm lâu dài; nếu kế hoạch và tổ chức sản xuất, công tác chưa

ổn dinh hoặc công việc có tính chất tạm thời, thời vụ, dột xuất thì tuyển công nhân,

viên chức làm tạm thời, tránh tình trạng sử dụng người theo lối hợp đồng không thời

hạn như ở nhiều xí nghiệp, cơ quan hiện nay.

Để có cơ sở cho việc tuyển dụng và thi hành các chế độ đối với từng loại công nhân,

viên chức của các xí nghiệp, cơ quan, các Bộ, các ngành chủ quản và Ủy ban hành

chính các địa phương khi giao nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, đồng thời quyết

định luôn hình thức tổ chức sản xuất "xí nghiệp quốc doanh hoặc hợp tác xã", giao

luôn chỉ tiêu lao động và tiến hành phân cấp quản lý cho rõ ràng.

Việc tuyển dụng người phải căn cứ vào chỉ tiêu lao động và chỉ tiêu biên chế mà

Chính phủ dã quy định cho xí nghiệp, cơ quan mình có nghĩa là xí nghiệp, cơ quan

không được tuyển vượt số nhân viên công tác bình quân hàng năm đã ghi trong kế

hoạch Nhà nước (bao gồm số người làm lâu dài và số người làm tạm thòi. Để đảm

bảo nhu cầu sản xuất, công tác và tránh lãng phí về nhân lực, việc xây dựng chỉ tiêu

lao động và chỉ tiêu biên chế của các xí nghiệp, cơ quan phải dựa trên chỉ tiêu kế

hoạch sản xuất và công tác, chỉ :tiêu tăng năng suất lao động và dinh mức lao động

mà Chính phủ dã giao, phải quán triệt tinh thần tinh giản bộ máy, giảm nhẹ biên chè

(như Nghi quyết VIII của Trung ương Đảng đã đề ra), phấn đấu tăng năng suất lao

động, hạ giá thành sản phẩm, cố gắng tăng sản lượng nhưng số người không tăng

hoặc tăng rất ít để giảm bớt nhân khẩu không sản xuất nông nghiệp và giảm chi phí

cho Nhà nước; đồng thời phải chiếu cố dầy đủ đến tình hình thực tế sản xuất công



tác và trình độ kỹ thuật, nghiệp vụ, tình hình đau yếu của số công nhân, viên chức

hiện có.

Khi lập chỉ tiêu lao động và chỉ tiêu biên chế các xí nghiệp, cơ quan phải tính toán

dầy đủ số công nhân viên sản xuất (công nhân sản xuất, nhân viên kỹ thuật, nhân

viên quản lý hành chính, nhân viên tạp vụ v.v...) và số công nhân viên không sản xuất

(nhân viên sửa chữa nhà của nhân viên vận tải, nhân viên y tế, nhân viên phục vu ở

các sự nghiệp công cộng phúc lợi, văn hóa, giáo dục v.v...) bao gồm số công nhân,

viên chức làm lâu dài và số công nhân, viên chức làm tạm thời, số công nhân viên

chức do quỹ lương của Nhà nước đài thọ và số công nhân, viên chức do quỹ các

đoàn thể đài thọ.

Chỉ tiêu lao đông và chỉ tiêu biên chế phải cân đối và ăn khớp với chỉ tiêu quỹ tiền

lương, mọi khoản chi phí để trả 1ương cho công nhân, viên chức chi được sử dụng

quỹ tiền lương mà Chính phủ đã quy định: Nhất thiết các xí nghiệp, cơ quan không

được dùng các quỹ khác, như: chi phí lưu thông, chi phí nguyên văn liệu, chi phí sự

nghiệp v.v... để tuyển thêm người ngoài chỉ tiêu lao động và chỉ tiêu biên chế dã

dược Chính phủ quyết định.

Để đảm bảo cho chỉ tiêu lao động và chỉ tiêu quỹ tiền lương mà Chính phủ đã quy

đinh cho từng xí nghiệp, cơ quan. được chấp hành một cách nghiêm chỉnh, các bộ,

các ngành và các Ủy ban hành chính khu, thành phố, tỉnh cần hướng dẫn và giám

sát các xí nghiệp, cơ quan mình quản lý, thực hiên đầy đủ Nghi định số 14-CP ngày

01-2-1961 của Hội đồng Chính phủ quy định về thành phần quỹ lương và các Thông

tư số 30-TTg ngày 24-4-1963, số 34-TTg ngày 26-4-1963 và số 6-TTg ngày 7-5-1963

của Thư tướng Chính phủ quy định chế độ quản lý và kiểm soát quỹ tiền tượng

thuộc các khu vực sản xuất, không sản xuất và kiến thiết cơ bản.

2. Về hình thúc tuyển dựng, theo quy định của điều lệ thì từ nay phải thống nhất theo

hai hình thức:

a) Về hình thức tuyển dụng công nhân, viên chức làm việc lâu dài (những đối tượng

mà lâu nay ta thường gọi lực lượng thường xuyên hoặc trong biên chế) bao gồm

những người được xí nghiệp, cơ quan Nhà nước tuyển vào để làm những công việc



có tính .chất lâu dài, không quy đinh thời hạn công tác, lực lượng này do Nhì nưóc

quản lý, sử dụng, diều động theo yêu cầu của sản xuất và công tác.

b) Tuyển dụng công nhân, viên chức làm tạm thời (những đối tượng mà lâu nay ta

thường gọi công nhân viên phụ động hợp đồng, tạm tuyển) bao gồm những người

dược xí nghiệp, cơ quan tuyển dụng theo chế đô ký kết hợp đồng có thời hạn để làm

những việc có tính chất tạm thời, thời vụ, đột xuất trong một thòi gian nhất định, khi

công việc hoàn thành thì thôi việc.

(Điều lê của Hội đồng Chính phủ và Thông tư này quy định và hướng dẫn tuyển dụng

công nhân, viên chức làm việc lâu dài. Để có căn cứ cho việc tuyển dụng số công

nhân, viên chất làm lâu dài cả số công nhân, viên chúc làm tạm thời của từng xí

nghiệp, cơ quan, các bộ, các ngành và các Ủy ban hành chính địa phương cần dựa

trên nhu cầu sản xuất và công tác, chỉ tiêu lao động và chỉ tiêu biên chế mà Chính

phủ đã giao, đồng then chiếu cố đến tình hình nguồn và vùng tuyển dung nhân công

khó hoặc dễ mà định số lượng tuyệt đối hoặc tỷ lệ số người làm lâu dài và làm tạm

thời của từng xí nghiệp, cơ quan cho thích hợp. Trước khi chính thức giao chỉ tiêu số

người làm lâu đài và số người làm tạm thời cho các xí nghiệp, cơ quan, các bộ, các

ngảnh và Ủy ban hành chính địa phương cần trao đổi thống nhất với Ủy ban kế

hoạch Nhà nước, Bộ Lao động (nếu thuộc khu vực sản xuất) và Bộ Nội vụ (nếu thuộc

khu vực hành chính, sự nghiệp).

Hiện nay, trong các xí nghiệp, cơ quan Nhà nước, số người làm việc lâu nám chưa

được tuyển dụng chính thức còn khá nhiều, các ngành chủ quản và các xí nghiệp, cơ

quan cần dựa vào chỉ tiêu lao động, chỉ tiêu biên chế và nhu cầu, tính chất sản xuất,

công tác mà xác dinh rõ lực lượng nào là công nhân, viên chức làm lâu dài, lực lượng

nào là công nhân, viên chức làm tạm thòi. Trên cơ sở đó sắp xếp tổ chúc lao động và

xét quyết đinh tuyển dụng chính thức nhũng người đủ điều kiện thành công nhân,

viên chức làm lâu dài, đồng thời ký lại hợp đồng lao động (nếu chưa có) với những

người làm công việc có tính chất tạm thời, hoặc cho thôi việc, nếu xí nghiệp, co quan

không cần sử dụng nữa. Các xí nghiệp, cơ quan cần xúc tiến hơn nữa việc cải tiến tổ

chức, cải tiến lề lối làm việc và cải tiền kỹ thuật kết hợp trong cuộc vận động "ba xây,


